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	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: LỊCH SỬ 11


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (6,0 điểm)
Câu 1. Khi mới thành lập, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm 4 nước Cộng hòa là
A. Nga, Hung-ga-ri, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.
B. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.
C. Nga, Hung-ga-ri, Bung-ra-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ.
D. Liên Xô, Hung-ga-ri, Bung-ra-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ.
Câu 2. Công cuộc cải cách toàn diện ở nước Xiêm cuối thế kỉ XIX chủ yếu được tiến hành dưới thời trị vì của vua
A. Rama V.	B. Nô -rô - đôm.	C. Minh Trị  .	D. Quang Tự.
Câu 3. Cuối thế kỉ XIX, Việt Nam, Lào, Campuchia đã trở thành thuộc địa của thực dân
A. Anh               B. Pháp               C. Tây Ban Nha            D. Bồ Đào Nha
Câu 4. Đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á đều trở thành
A. các nước dân chủ cộng hòa độc lập                          B. thuộc địa của thực dân phương Tây.
C. trung tâm hàng hải lớn trên thế giới.                         D. các quốc gia phong kiến độc lập, tự chủ
Câu 5. Điểm chung trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Việt Nam, Lào, Cam -pu – chia cuối thế kỉ XIX là
A. theo khuynh hướng  tư sản             			B.  theo khuynh hướng vô sản
C. Theo khuynh hướng phong kiến     			D. Từng bước giành được thắng lợi
Câu 6. Năm 1930, ở Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây thành lập Đảng Cộng sản?
A. Việt Nam.          	B. In-đô-nê-xi-a.	C.Thái Lan.        		D. Miến Điện
Câu 7. Năm 1945, ở Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây đã tuyên bố độc lập?
A. In-đô-nê-xi-a.	B. Cam-pu-chia.	C. Phi-lip-pin.          		D. Mã Lai.
Câu 8. Từ năm 1945 đến 1954, nhân dân ba nước Đông Dương đấu tranh chống kẻ thù chung là
A. đế quốc Mĩ         	B. thực dân Anh	C. phát xít Nhật 		D. thực dân Pháp         
Câu 9. Tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8/1945), quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á đã nổi dậy giành chính quyền và tuyên bố độc lập? 
A. Lào.             	B. Phi-líp-pin.	C. Thái Lan.             	 	D. Cam-pu-chia.
Câu 10. Trong những năm 70 của thế kỉ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã  thực hiện chính sách kinh tế nào sau đây?
A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.       B. Công nghiệp hóa hướng tới xuất khẩu.
C. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.           D. Xây dựng kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Câu 11.  Trong giai đoạn đầu sau khi giành được độc lập, nhóm các nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu với mục tiêu
A. nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ
B. nhanh chóng phát triển công nghiệp nặng, hội nhập với thế giới
C. phát triển công nghiệp hướng tới xuất khẩu, phát triển ngoại thương
D. phát triển công nghiệp nhẹ, lấy thị trường bên ngoài làm chỗ dựa
Câu 12. Trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán năm 938 diễn ra tại
A. sông Bạch Đằng.           	B. sông Như Nguyệt.          
C. bến Đông Bộ Đầu.         	D. cửa ải Hàm Tử
Câu 13. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược năm 981 là
A. Lý Thường Kiệt.		B. Lê Hoàn.          C. Ngô Quyền.	       D. Trần Quốc Tuấn.
Câu 14. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có vai trò quan trọng
A. trong việc hình thành và nâng cao lòng tự hào dân tộc.
B. trong việc hình thành và phát triển truyền thống yêu nước.
C. đối với sự sinh tồn và phát triển của quốc gia, dân tộc 
D. khơi dậy và củng cố tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc
Câu 15. Việt Nam nằm trên trục đường giao thông quan trọng, nối liền
A.  châu Á và châu Mĩ                                  	B. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương
C. Thái Bình Dương và  Đại Tây Dương     	D. châu Mĩ và châu Đại Dương
Câu 16.  Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không có ý nghĩa nào sau đây?
A. Thể hiện sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Xô viết.
B. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.
C. Trở thành biểu tượng và chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới.
D. Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế.
Câu 17. Nguyên nhân khách quan đẫn đến sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là
A. đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí.             
B. chưa khai thác tốt thành tựu khoa học kĩ thuật.
C. công cuộc cải tổ đất nước có nhiều sai lầm.        
D. sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch.
Câu 18. Một trong những nguyên nhân chủ quan đẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã     hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là
A. sự chống phá của các thế lực thù địch.            B. đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí.
C. không chịu tiến hành cải tổ đất nước               D. niềm tin của các tầng lớp nhân dân suy giảm
Câu 19: Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được độc lập tương đối về chính trị vì một trong những lí do nào sau đây?
A. Do thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo.                      
B. Do Xiêm là nước có tiềm lực mạnh về kinh tế.                   
C. Xiêm liên minh quân sự chặt chẽ với nước Mỹ.                       
D. Xiêm đã tiến hành cuộc cách mạng tư sản sớm
Câu 20. Những cải cách của triều đình Xiêm cuối thế kỉ XIX được tiến hành theo mô hình của
A. Nhật Bản.	B. Trung Quốc.	C. phương Tây.	D. Ấn Độ.
Câu 21. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến một số cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam trước năm 1945 bị thất bại?
A. Giai cấp lãnh đạo không xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
B. Tương quan lực lượng không có lợi cho nhân dân Việt Nam.
C. Các phong trào đấu tranh diễn ra khi không có giai cấp lãnh đạo.
D. Sai lầm trong cách tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
Câu 22. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán (938) của Ngô Quyền có điểm khác biệt nào so với các cuộc đấu tranh khác của nhân dân Việt Nam thời Bắc thuộc?
A. Lần đầu tiên khôi phục được độc lập dân tộc.		     
B. Lần đầu tiên thành lập chính quyền mới, tự trị.
C. Buộc chính quyền phương Bắc công nhận độc lập.
D. Mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc.
Câu 23. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh dưới triều Hồ và kháng chiến chống Pháp dưới triều Nguyễn là
A. triều đình không huy động được sức mạnh toàn dân.
B. kháng chiến không có sự lãnh đạo của triều đình.
C. triều đình lơ là, mất cảnh giác, không có sự phòng bị
D. tương quan lực lượng chênh lệch không có lợi cho ta
[bookmark: _Hlk153641358]Câu 24. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của các cuộc chiến tranh bảo vệ  Tổ quốc trong lịch sử dân tộc Việt Nam?
A.  Hình thành và nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc
B.  Tô đậm nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc
C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc
D.  Tác động lớn đến chính sách của bộ máy lãnh đạo
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (1,0 điểm). Trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
        “Điểm chung của chính sách thống trị thực dân ở Đông Nam Á là khai thác, vơ vét và bòn rút các quốc gia trong khu vực bằng chính sách thuế khóa đánh vào các tầng lớp nhân dân bản địa, cướp ruộng đất lập đồn điền, bóc lột sức người, khai thác tài nguyên; thông qua khai thác triệt để sản phẩm nông nghiệp, tiếp tục đầu tư để bóc lột lâu dài trong công nghiệp,... Vì vậy, cao su, cà phê, chè, lúa gạo là những sản vật đặc trưng của Đông Nam Á được thực dân phương Tây chú ý khai thác từ sớm”.
(Lương Ninh (Chủ biên), Đông Nam Á: Lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr.377)
a) Thực dân phương Tây đã sử dụng nhiều thủ đoạn để cai trị, bóc lột nhân dân Đông Nam Á.
b)  Chính sách cai trị của thực dân ở Đông Nam Á là tập trung khai thác tài nguyên khoáng sản.
c) Trong việc cai trị, bóc lột nhân dân Đông Nam Á, thực dân phương Tây kết hợp phương thức bóc lột thực dân với phương thức bóc lột phong kiến.
d) Thực dân phương Tây du nhập hoàn chỉnh phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa ở các nước Đông Nam Á, đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế các nước.
III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Đọc đoạn tư liệu sau 
“ Hưng Đạo Vương ốm nặng, vua ngự đến thăm, hỏi rằng: “Chẳng may chết, giặc phương Bắc lại xâm lấn thì kế sách làm sao?
Hưng Đạo trả lời “ …Mới rồi Toa Đô và Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, vì vua tôi cùng lòng, anh em hòa mục, nước nhà góp sức, giặc tự bị bắt,đó là trời xui nên vậy…….”
(Cao Huy Giu (dịch),Đào Duy Anh (Hiệu đính, chú thích và khảo chứng), Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2022,tr 413-414)
Đoạn tư liệu trên minh chứng cho một trong những  nguyên nhân đưa tới thắng lợi của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống phương Bắc. Từ nguyên nhân trên em hãy rút ra và phân tích một bài học kinh nghiệm vẫn còn phát huy giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Câu 2 (1,0 điểm)
Vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?
____________________HẾT__________________

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (6,0 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	A
	B
	A
	A

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	A
	D


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (1,0 điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm; 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm; 
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.
Đáp án: 1Đ, 2S, 3Đ, 4S.
III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	1
	 Bài học kinh nghiệm: phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc
HS phân tích xúc tích, logic thì cho điểm tối đa
Gợi ý
+ Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, khối đại đoàn kết dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi có giặc ngoại xâm, khối đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công của các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ hoặc giành lại độc lập dân tộc.
+ Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đại đoàn kết dân tộc có vai trò to lớn, là cơ sở để huy động sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, giữ gìn ổn định xã hội, sự bền vững của môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.
- Ví dụ: phát huy sức khối đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống đại dịch Covid-19, Chống thảm họa thiên tai bão, lũ lụt;….
	0,5
1,5

	2
	Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây, vì:
- Nhờ những chính sách cải cách của Ra-ma V:
+ Những chính sách cải cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự, giáo dục,…
+ Các chính sách cải cách của Xiêm đi theo hướng "mở cửa". Chính cuộc cải cách này đã giúp Xiêm hòa nhập vào sự phát triển chung của chủ nghĩa tư bản thế giới.
- Nhờ chính sách đối ngoại "mềm dẻo"
+ Chủ động "mở cửa", quan hệ với tất cả các nước.
+ Lợi dụng vị trí “nước đệm” giữa hai nước Anh - Pháp.
+ Cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Cam-pu-chia, Lào và Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền của đất nước.
	1.0 


0.5




0.5


________________HẾT________________
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 CÂU, 7 điểm)
Câu 1. Tổng thống Ru-dơ-ven đã dùng biện pháp gì để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng 1929 - 1933?
	A. Cắt giảm chi phí quân sự.	B. Thực hiện Chính sách mới.
	C. Kêu gọi sự hỗ trợ của nước ngoài.	D. Đẩy mạnh xâm lược các nước.
Câu 2. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là
	A. do mâu thuẫn về thuộc địa.	B. Thái tử Áo-Hung bị ám sát năm 1914
	C. do mâu thuẫn về văn hóa.	D. do mâu thuẫn về kinh tế.
Câu 3. Đâu là một trong những vấn đề chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại
	A. sự ra đời và phát triển của CNXH.
	B. mâu thuẫn giữa CNTB và CNXH.
	C. sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế, của chủ nghĩa xã hội khoa học.
	D. sự ra đời và phát triển của CNTB.
Câu 4. Chế độ chính trị của Nga sau Cách mạng 1905-1907 là gì?
	A. Chế độ quân chủ lập hiến.	B. Chế độ dân chủ.
	C. Chế độ Cộng hòa.	D. Chế độ quân chủ chuyên chế.
Câu 5. “NEP” là cụm từ viết tắt của
	A. các kế hoạch năm năm của Liên xô từ năm 1921 đến 1941.
	B. Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.
	C. Chính sách kinh tế mới.
	D. chính sách cộng sản thời chiến.
Câu 6. Chính sách xây dựng nền kinh tế của chính quyền phát xít Đức là
	A. tập trung, mệnh lệnh, đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hoá.
	B. tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.
	C. tập trung, mệnh lệnh, hiện đại hoá nước Đức.
	D. tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cần dân sự.
Câu 7. Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, các nước tư bản đua nhau xâm lược các nước Á, Phi, Mỹ Latinh nhằm
	A. đánh đổ chế độ phong kiến lạc hậu.
	B. tranh giành thị trường và thuộc địa.
	C. chuẩn bị chiến tranh thế giới.
	D. truyền bá văn minh phương Tây.
Câu 8. Tại sao năm 1868 Nhật Bản phải tiến hành cải cách?
	A. Để duy trì chế độ phong kiến.
	B. Để tiêu diệt tướng quân.
	C. Để bảo vệ quyền lợi quý tộc phong kiến.
	D. Để thoát khỏi một nước phong kiến lạc hậu.
Câu 9. Chủ trương chính của Đảng Quốc xã ở Đức là
	A. dân chủ hoá bộ máy nhà nước.	B. phát xít hoá bộ máy nhà nước.
	C. hợp nhất các tổ chức Đảng ở Đức.	D. thoả hiệp với Đảng Cộng sản Đức
Câu 10. Nước nào sau đây đã thực hiện Đạo luật phục hưng công nghiệp để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?
	A. Italia.	B. Pháp.	C. Mĩ.	D. Anh.
Câu 11. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, giới cầm quyền nước nào sau đây chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước?
	A. Pháp.	B. Nhật Bản.	C. Mĩ.	D. Anh.
Câu 12. Chính sách nào được Nhật Bản coi là chìa khóa để tiến lên chủ nghĩa tư bản?
	A. Giáo dục.	B. Quân sự.	C. Chính trị.	D. Kinh tế.
Câu 13. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của Vich-to Huy-gô là
	A. “Đừng động vào tôi”.	B. “Chiến tranh và Hoà bình”.
	C. “Những người khốn khổ.	D. “Nhật kí người điên”.
Câu 14. Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc “già” và các nước đế quốc “trẻ” cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX chủ yếu vì
	A. vấn đề sở hữu vũ khí và phương tiện chiến tranh mới.
	B. vấn đề thuộc địa.
	C. mâu thuẫn trong chính sách đối ngoại.
	D. chiến lược phát triển kinh tế.
Câu 15. Năm 1916, Đức mở chiến dịch tấn công Véc-đoong nhằm
	A. kết thúc chiến tranh.
	B. gây thiệt hại nặng cho Pháp.
	C. gây thiệt hại nặng cho Pháp để kết thúc chiến tranh.
	D. tiêu diệt quân chủ lực của Pháp.
Câu 16. Tập Thơ Dâng từng đoạt giải Nô-ben năm 1913 là tác phẩm tiêu biểu của
	A. Mac-ti.	B. Ta-go.	C. Ri-dan.	D. Lỗ Tấn.
Câu 17. Một trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
	A. hệ thống Bec lin – Toyko.	B. hệ thống Pari – Vec xai.
	C. hệ thống Vec xai – Rô ma.	D. hệ thống Vec xai – Oasinh tơn.
Câu 18. Vì sao Mĩ không tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất từ đầu?
	A. Không muốn mất lòng cả hai bên.	B. Buôn bán vũ khí cho cả hai bên.
	C. Không biết ủng hộ bên nào.	D. Không thích tham gia chiến tranh.
Câu 19. Sự kiện mở đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?
	A. Ngày 01 - 08 - 1914, Đức tuyên chiến với Nga.
	B. Ngày 28 - 07 - 1914, Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi.
	C. Đêm 03 - 08- 1914, Đức vòng qua Bỉ rồi đánh vào Pháp.
	D. Ngày 04 - 08 - 1914, Anh tuyên chiến với Đức.
Câu 20. Đảng Quốc đại ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp nào?
	A. Tư sản.	B. Công nhân.	C. Nông dân.	D. Địa chủ.
Câu 21. Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga có tính chất nào sau đây?
	A. Cách mạng dân tộc dân chủ.	B. Cách mạng dân chủ nhân dân.
	C. Cách mạng tư sản kiểu cũ.	D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 22. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa cơ bản của thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại?
	A. Góp phần làm thay đổi đời sống tinh thần của con người
	B. Tạo sự đa dạng về văn hóa
	C. Lên án tố cáo chế độ phong kiến.
	D. Nâng cao trình độ văn hóa của con người.
Câu 23. Đạo luật nào quan trọng nhất trong “Chính sách mới” của tổng thống Ru-dơ-ven?
	A. Thị trường chứng khoán.	B. Ngân hàng.
	C. Phục hưng công nghiệp.	D. Điều chỉnh nông nghiệp.
Câu 24. Nội dung nào dưới đây không phải là chủ trương của Đảng Quốc xã ở Đức?
	A. Dân chủ hoá bộ máy nhà nước.	B. Chống chủ nghĩa cộng sản.
	C. Kích động chủ nghĩa phục thù.	D. Thiết lập chế độ độc tài.
Câu 25. Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong giai đoạn (1918-1939) là
	A. Nước nhỏ phục tùng nước lớn.	B. Luôn luôn được duy trì.
	C. Giúp đỡ lẫn nhau.	D. Tạm thời và mỏng manh.
Câu 26. Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là?
	A. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt hơn.
	B. Giai cấp tư sản không muốn Nga hoàng tồn tại.
	C. Nga hoàng đưa nước Nga tham gia vào chiến tranh.
	D. Nga hoàng bất lực trong giải quyết mâu thuẫn.
Câu 27. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933), đời sống của giai cấp công nhân các nước tư bản như thế nào?
	A. Sống trong những căn nhà ổ chuột.
	B. Bị tăng giờ làm, tiền lương giảm.
	C. Hàng chục triệu người thất nghiệp.
	D. Bị bóc lột tàn bạo.
Câu 28. Nhiệm vụ cơ bản của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga là gì?
	A. Chống bọn phản động trong nước.
	B. Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.
	C. Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời và chế độ phong kiến.
	D. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.
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Câu 1 (2 điểm): Quá trình phát xít hóa ở Đức và Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX, có điểm gì giống và khác nhau?
Câu 2 (1 điểm): Cách mạng tháng Mười Nga đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào? 
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I. Trắc nghiệm (7.0 điểm): Hãy chọn một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á là thuộc địa của thực dân Anh?
	A. Việt Nam.
	B. Ấn Độ.
	C. Malaixia.
	D. Trung Quốc.


Câu 2: Thuật ngữ: “chủ nghĩa tư bản hiện đại” dùng để chỉ sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn
	A. trước Chiến tranh thế giới thứ hai.
	B. sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

	C. sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay.
	D. trước Chiến tranh thế giới thứ nhất.


Câu 3: Tình hình nước Nga sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng (2-1917) như thế nào?
	A. Mọi nhiệm vụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đã hoàn thành.

	B. Nước Nga nhanh chóng rút ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất.

	C. Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của giai cấp khác nhau cùng tồn tại.

	D. Toàn bộ chính quyền do công nhân, nông dân và binh lính nắm giữ.


Câu 4: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tiến bộ của Tuyên ngôn Độc lập (1776) ở nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789) ở nước Pháp?
	A. Bảo vệ quyền lợi tư hữu cho giai cấp tư sản.

	B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.

	C. Đề cao quyền công dân và quyền con người.

	D. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm.


Câu 5: Các nước Đông Nam Á hải đảo là đối tượng đầu tiên thu hút sự chú ý của thực dân phương Tây vì lí do nào sau đây?
	A. Là khu vực nằm trên tuyến đường biển huyết mạch Đông - Tây.

	B. Là khu vực có dân số đông nhất và đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ.

	C. Là khu vực có tình trạnh chính trị không ổn định do bị chia cắt.

	D. Là khu vực có nhiều thương cảng sầm uất nhưng thiếu sự quản lí.


Câu 6: Ý nào sau đây là một trong những ý nghĩa của cuộc cải cách ở Xiêm?
	A. Giúp Xiêm trở thành đất nước hùng mạnh nhất châu Á.

	B. Mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Xiêm phát triển.

	C. Bài học từ cuộc cải cách ở Xiêm có thể áp dụng cho tất cả các nước.

	D. Tiếp tục đưa kinh tế Xiêm phát triển theo con đường phong kiến.


Câu 7: Đối tượng đầu tiên thu hút sự chú ý của thực dân phương Tây khi xâm lược Đông Nam Á là
	A. Đông Nam Á lục địa.
	B. Đông Nam Á hải đảo.
	C. bán đảo Ban Căng.
	D. bán đảo Cà Mau.


Câu 8: Từ năm 2010 đến nay, quốc gia nào sau đây có nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới?
	A. Trung Quốc.
	B. Nhật Bản.
	C. Nam Phi.
	D. Canada.


Câu 9: Đến đầu những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống chủ nghĩa xã hội phát triển ở các quốc gia thuộc khu vực
	A. Nam Phi, châu Âu và khu vực Tây Nam Á.
	B. Đông Âu, châu Á và khu vực Mỹ La-tinh.

	C. Trung Đông, châu Phi và khu vực Tây Âu.
	D. Bắc Á, châu Đại Dương và khu vực Bắc Âu.


Câu 10: Quốc gia nào sau đây là một trong những nước cộng hòa Xô viết đầu tiên gia nhập Liên Xô năm 1922?
	A. Pháp.
	B. Trung Quốc.
	C. Nga.
	D. Nhật Bản.


Câu 11:  Cuộc Cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII) đã đạt được kết quả nào sau đây?
	A. Xóa bỏ sự thống trị của thực dân của Anh, giành độc lập dân tộc.

	B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, xây dựng nền cộng hòa dân chủ.

	C. Thay đổi chế độ cộng hòa dân chủ chế bằng chế độ quân chủ lập hiến.

	D. Bảo vệ độc lập dân tộc trước sự nhòm ngó của thực dân phương Tây.


Câu 12: Từ sau năm 1991 đến nay, Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công cuộc xây dựng
	A. chủ nghĩa xã hội.
	B. phong kiến.
	C. tư bản chủ nghĩa.
	D. con đường trung lập.


Câu 13: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã
	A. bị xoá bỏ hoàn toàn trên thế giới.
	B. lan rộng sang các nước ở Tây Âu.

	C. trở thành một hệ thống trên thế giới.
	D. trở thành siêu cường số một thế giới.


Câu 14:  Bức tranh biếm họa “Quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mỹ” cho biết điều gì về các tổ chức độc quyền ở Mỹ?
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	A. Chỉ có khả năng lũng đoạn nền kinh tế.
	B. Không có vai trò gì trong đời sống kinh tế.

	C. Câu kết chặt chẽ và chi phối nhà nước tư sản.
	D. Chưa có khả năng ảnh hưởng đến chính trị.


Câu 15: Sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, người đứng đầu Chính quyền Xô viết là
	A. Goóc-ba-chốp.
	B. Xta-lin.
	C. Pu-tin.
	D. Lê-nin.


Câu 16: Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công đã
	A. xóa bỏ mọi tàn dư của xã hội phong kiến.
	B. đánh dấu hoàn thành cuộc cách mạng tư sản.

	C. lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.
	D. lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.


Câu 17:  Một trong những nhiệm vụ dân chủ của các cuộc cách mạng tư sản thời Cận đại là
	A. lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế.
	B. xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ.

	C. hình thành quốc gia dân tộc thống nhất.
	D. thống nhất thị trường, đơn vị đo lường.


Câu 18: Nội dung nào sau đây là mục đích của thực dân phương Tây khi thực hiện chính sách “chia để trị” ở Đông Nam Á?
	A. Làm suy yếu sức mạnh dân tộc của các nước.
	B. Để các nước dể dàng trong việc buôn bán.

	C. Để phát huy sức mạnh của từng quốc gia.
	D. Để đầu tư cho từng nước không bị phân tán.


Câu 19: Cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào sau đây đã hoàn thành xâm chiếm đối với Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia?
	A. Bồ Đào Nha.
	B. Mỹ.
	C. Tây Ban Nha.
	D. Pháp.


Câu 20: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội dần dần mở rộng và phát triển sang các nước ở
	A. Bắc Phi.
	B. Tây Á.
	C. Đông Phi.
	D. Đông Âu.


Câu 21: Các nước Đông Nam Á hải đảo là đối tượng đầu tiên thu hút sự chú ý của thực dân phương Tây vì lí do nào sau đây?
	A. Là khu vực có nhiều thương cảng sầm uất nhưng thiếu sự quản lí.

	B. Là khu vực có dân số đông nhất và đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ.

	C. Là khu vực có tình trạng chính trị không ổn định do bị chia cắt.

	D. Giàu tài nguyên, có nguồn nguyên liệu và hàng hóa phong phú.


Câu 22: Cho đến cuối thế kỉ XIX, các nước đế quốc chủ nghĩa đã thiết lập hệ thống thuộc địa rộng khắp ở
	A. châu Âu, châu Mỹ và khu vực Tây Âu.
	B. châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh.

	C. châu Âu, châu Úc và khu vực Bắc Mỹ.
	D. châu Mỹ, Tây Âu và khu vực Đông Âu.


Câu 23:  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
	A. Các cường quốc tư bản lớn nhất đã chia nhau xong đất đai trên thế giới.

	B. Không ngừng điều chỉnh và cải biến thích ứng để tồn tại và phát triển.

	C. Sự dung hợp tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp thành tư bản tài chính.

	D. Xuất hiện các tổ chức độc quyền có vai trò quyết định trong sinh hoạt kinh tế.


Câu 24:  Một trong những tiền đề về kinh tế của các cuộc cách mạng tư sản ở các nước Âu – Mỹ thế kỉ XVI – XVIII là
	A. sự xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới trong xã hội.

	B. chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

	C. trào lưu tư tưởng tiến bộ của giai cấp tư sản hình thành.

	D. phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành, phát triển.


Câu 25: Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được độc lập tương đối về chính trị vì lí do nào sau đây?
	A. Do thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo.

	B. Do Xiêm là nước có tiềm lực mạnh về kinh tế.

	C. Xiêm liên minh quân sự chặt chẽ với nước Mỹ.

	D. Xiêm đã tiến hành cuộc cách mạng tư sản sớm.


Câu 26: Từ năm 1892, vua Ra-ma V tiến hành cải cách hành chính theo mô hình của
	A. Nhật Bản.
	B. Trung Quốc.
	C. phương Tây.
	D. Ấn Độ.


Câu 27: Để giữ gìn chủ quyền của đất nước, vua Ra-ma V đặc biệt quan tâm đến chính sách
	A. thể thao.
	B. văn hóa.
	C. tôn giáo.
	D. ngoại giao.


Câu 28: Những thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc cho thấy sự đúng đắn của con đường xây dựng
	A. chủ nghĩa xã hội.
	B. chủ nghĩa dân tộc.
	C. chủ nghĩa yêu nước.
	D. chủ nghĩa cơ hội.


II. Tự luận (3.0 điểm):
[bookmark: _Hlk148899432]Câu 1. (2.0 điểm)  
Cho đoạn tư liệu sau:
       “Liên Xô, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, đã tỏ ra có sức mạnh phi thường. Ngay từ khi mới thành lập, Liên Xô chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, chưa đầy 30 năm sau lại còn đánh thắng hoàn toàn bọn phát xít Đức - Ý - Nhật, chẳng những bảo vệ được Nhà nước Xô viết mình mà còn góp phần to lớn giải phóng nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phát xít”.
		(Trích Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 15, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011)
Dựa vào đoạn tư liệu trên và những kiến thức đã học hãy phân tích ý nghĩa quốc tế sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?
Câu 2. (1.0 điểm)
Giải thích vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của thực dân phương Tây?	
----------- HẾT ----------


ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11
ĐỀ CHÍNH THỨC

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

	1
	C
	6
	B
	11
	B
	16
	D
	21
	D
	26
	C

	2
	B
	7
	B
	12
	A
	17
	A
	22
	B
	27
	D

	3
	C
	8
	A
	13
	C
	18
	A
	23
	B
	28
	A

	4
	C
	9
	B
	14
	C
	19
	D
	24
	D
	
	

	5
	A
	10
	C
	15
	D
	20
	D
	25
	A
	
	



II.PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)


	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	Câu 1
(2.0đ)

	Ý nghĩa quốc tế sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
	0.75

	
	- Chứng minh học thuyết Mác – Lê-nin là đúng đắn, khoa học: giai cấp công nhân đã thực hiện sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa tư bản, đế quốc, thiết lập nền chuyên chính vô sản.
	

	
	- Xác lập và xây dựng mô hình nhà nước mới đối lập với mô hình nhà nước tư bản chủ nghĩa; tác động lớn đến chính trị và quan hệ quốc tế.
	0.5

	
	- Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh; để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước về sự lựa chọn con đường cứu nước giải phóng dân tộc, về mô hình nhà nước sau khi giành được chính quyền.
	0.75

	Câu 2
(1.0đ)
	Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây, vì:

	
	- Thi hành những chính sách cải cách đúng đắn, tiến bộ
	0.5

	
	+ Vua Rama IV, Rama V đã tiến hành cải cách đất nước trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự, giáo dục,… theo lối tư bản chủ nghĩa.
	

	
	+ Các chính sách cải cách của Xiêm đi theo hướng “mở cửa”. Chính cuộc cải cách này đã giúp Xiêm hòa nhập vào sự phát triển chung của chủ nghĩa tư bản thế giới.
	

	
	- Thực hiện đường lối đối ngoại “mềm dẻo”, khôn khéo
	0.5

	
	+ Chủ động “mở cửa”, quan hệ với tất cả các nước.
	

	
	+ Lợi dụng vị trí “nước đệm” giữa hai nước Anh - Pháp. 
	

	
	+ Cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Cam-pu-chia, Lào và Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền của đất nước.
	



*Lưu ý: HS có thể trình bày theo cách khác nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (24 CÂU-6.0 ĐIỂM)
Câu 1. Tiền đề về chính trị dẫn đến cách mạng tư sản Pháp bùng nổ năm 1789?
A. Nhà vua quyết định mọi công việc đối nội và đối ngoại của đất nước.
B. Phát huy vai trò của Quốc hội trong việc điều hành đất nước.
C. Bồi dưỡng sức dân, xây dựng quân đội mạnh.
D. Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản tham gia bộ máy chính trị.
Câu 2. Trong thập kỷ 60-70 của thế kỉ XIX, các cuộc cách mạng tư sản nổ ra với hình thức là
A. chiến tranh giành độc lập.	B. đấu tranh thống nhất lãnh thổ.
C. nhiều hình thức khác nhau.	D. chiến tranh xâm lược.
Câu 3. Tuyên ngôn thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) được thông qua tại kì đại hội nào?
A. Đại hội lần thứ ba các Xô Viết toàn Liên bang.
B. Đại hội lần thứ hai các Xô Viết toàn Liên bang.
C. Đại hội lần thứ nhất các Xô Viết toàn Liên bang.
D. Đại hội lần thứ tư các Xô Viết toàn Liên bang.
Câu 4. Năm 1949, ở Đông Âu, nước nào sau đây được thành lập?
A. Cộng hòa Dân chủ Đức. B. Cộng hòa Nhân dân Ba Lan.
C. Cộng hòa Tiệp Khắc. D. Cộng hòa Hung-ga-ri.
Câu 5. Nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là
A. những thành tựu của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai.
B. những thành tựu của Liên Xô trước chiến tranh thế giới thứ hai.
C. những thành tựu của Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.
D. những thành tựu của Tây Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX?
A. Giai đoạn sụp đổ hoàn toàn của chế độ xã hội chủ nghĩa.
B. Thời kỳ thống trị của xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.
C. Thời kì hình thành và mở rộng xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.
D. Giai đoạn chế độ xã hội chủ nghĩa tan rã ở Đông Âu.
Câu 7. Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào khu vực Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh xã hội như thế nào?
A. Xã hội phong kiến rơi khủng hoảng, suy thoái.
B. Xã hội phong kiến ổn định và phát triển.
C. Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng gay gắt.
D. Xã hội hỗn loạn do các cuộc chiến tranh.
Câu 8. Sau cuộc chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha (1898), Phi-lip-pin trở thành thuộc địa của nước nào.
A. Mỹ.	B. Tây Ban Nha.
C. Bồ Đào Nha. D. Pháp.
Câu 9. Dựa trên cơ sở nào mà Chính phủ Xiêm có thực lực để thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo giữ vững nền độc lập và chủ quyền đất nước.
A. Những thành tựu đạt được từ công cuộc cải cách.
B. Xây dựng và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây.
C. Do sự viện trợ từ bên ngoài, nhất là Anh và Pháp.
D. Thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.
Câu 10. Phong trào chống thực dân xâm lược ở các nước Đông Nam Á hải đảo bùng nổ từ rất sớm, tiêu biểu là ở
A. Indonesia và Malaysia. B. Indonesia và Philippines.
C. Malaysia và Brunei.	D. Singapore và Malaysia.
Câu 11. Nền tảng cho sự hình thành xu hướng mới trong phong trào đấu tranh ở các nước Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1920 là
A. sự ra đời và phát triển của giai cấp vô sản.
B. sự ra đời và phát triển của giai cấp tư sản.
C. sự ra đời và phát triển của tầng lớp tiểu tư sản.
D. phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước.
Câu 12. Về kinh tế, sau khi giành được độc lập, phần lớn các quốc gia Đông Nam Á có nền kinh tế
A. công nghiệp phát triển.	B. phụ thuộc vào nước ngoài.
C. nông nghiệp phát triển.	D. thương nghiệp phát triển.
Câu 13. Vì sao năm 1998, tốc độ tăng trưởng GDP của các nước Đông Nam Á bị suy giảm mạnh?
A. Do cuộc khủng hoảng về kinh tế ở Đông Nam Á.
B. Do cuộc khủng hoảng về xã hội ở Đông Nam Á.
C. Do cuộc khủng hoảng về tài chính ở Đông Nam Á.
D. Do tình trạng bất ổn về chính trị - xã hội.
Câu 14. Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Dương tiến hành tái thiết và phát triển đất nước đạt được
A. những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng cao.
B. những thành tựu nhỏ trong phát triển khoa học vũ trụ.
C. những thành tựu nhất định về mặt chính trị - xã hội.
D. những thành tựu nhất định về mặt văn hóa, giáo dục.
Câu 15. Việt Nam là cầu nối giữa Trung Quốc và khu vực nào sau đây?
A. Đông Nam Á.	B. Châu Phi.
C. Châu Âu.	D. Mỹ La-tinh.
Câu 16. Trong lịch sử Việt Nam, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có vai trò quyết định đối với
A. sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam.
B. chính sách đối nội, đối ngoại của đất nước.
C. chiều hướng phát triển kinh tế của đất nước.
D. tình hình văn hóa - xã hội của quốc gia.
Câu 17. Cho đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, dân tộc Việt Nam đã có hoạt động nào sau đây?
A. Xây dựng đất nước trở thành cường quốc quân sự hùng mạnh.
B. Đi đầu trong các cuộc cách mạng về khoa học – kĩ thuật.
C. Xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất và phát triển mọi mặt.
D. Tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thắng lợi.
Câu 18. Năm 1284, khi quân Nguyên ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta. Trần Quốc Tuấn đã viết “Hịch tướng sĩ” nhằm mục đích gì?
A. Ca tụng tinh thần sản xuất của nhân dân.
B. Làm phong phú nền văn học nước nhà.
C. Ban hành luật pháp để quản lý xã hội.
D. Khích lệ quân sĩ đứng lên đánh giặc.
Câu 19: Nhân dân Việt Nam đã tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa giành độc lập trong hơn một nghìn năm để chống lại ách đô hộ của
A. phong kiến phương Bắc. B. thực dân Pháp.
C. phát xít Nhật.	D. đế quốc Mỹ.
Câu 20: Cuối thế kỉ VIII, nhân dân ta đã tiến hành cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền cai trị của nhà Đường dưới sự lãnh đạo của ai?
A. Trưng Trắc, Trưng Nhị.	B. Triệu Thị Trinh.
C. Lý Bí (Lý Nam Đế).	D. Phùng Hưng.
Câu 21. Yếu tố nào sau đây được coi là sức mạnh giúp nhân dân Việt Nam có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách?
A. Xây dựng căn cứ địa kháng chiến.
B. Khối đại đoàn kết dân tộc.
C. Xây dựng hậu cần vững chắc.
D. Công tác bang giao với bên ngoài.
Câu 22. Một trong những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là
A. bài học về vai trò của sự phát triển kinh tế đất nước.
B. nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo và mưu lược.
C. bài học từ sự cải cách, đổi mới đất nước.
D. bài học về sự liên minh chiến đấu của các quốc gia.
Câu 23: Năm 1400, triều đại phong kiến nào ở nước ta được thành lập?
A. Vua Lê chúa Trịnh.	B. Triều Nguyễn.
C. Triều Tây Sơn.	D. Triều Hồ.
Câu 24: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa mà Hồ Quý Ly và Triều Hồ đạt được khi thực hiện chính sách cải cách?
A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt hành chính.
B. Bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu quả hơn.
C. Bước đầu ổn định được tình hình xã hội của đất nước.
D. Tăng cường sức mạnh đất nước đủ sức chống lại nạn ngoại xâm.
PHẦN II. Trắc nghiệm Đúng/Sai (Trong mỗi ý a),b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai). (1 CÂU – 1.0 ĐIỂM)
Câu1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Trong kháng chiến chống ngoại xâm, nhất là đối với một kẻ thù hung bạo và có tiềm lực mạnh, tổ tiên chúng ta còn phải chú ý đặc biệt đến việc củng cố nội bộ lãnh thổ. Phải xây dựng đường sá, cầu cống, vét sông, khơi nguồn thường xuyên để có thể nhanh chóng chuyển quân rút lui chiến lược hay tổng phản công nhanh chóng,…”
(Trương Hữu Quýnh, “Tác dụng của kháng chiến chống ngoại xâm đối với sự hình thành của dân tộc Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 1981, tr.23)
a) Đoạn trích cung cấp thông tin về ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong việc hình thành nên truyền thống dân tộc
b) kháng chiến chống ngoại xâm có tác động lớn đến chính sách quản lý đất nước của các vương triều trong lịch sử
c) Việc xây dựng đường sá, cầu cống, vét sông, khơi nguồn  của tổ tiên ta chỉ nhằm mục đích phục vụ cho kháng chiến
d) Củng cố nội bộ lãnh thổ là chính sách quan trọng của cha ông ta khi luôn phải đối phó với kẻ thù xâm lược hùng mạnh
PHẦN III. Tự luận (3.0 điểm)
Câu 1: Trình bày nội dung chính của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43). (1.0 điểm)
Câu 2: Nêu nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh của Hồ Quý Ly và nhà Hồ. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. (2.0 điểm)
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